
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

 HỆ CHÍNH QUY NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC - D13 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Tín chỉ 

Tổng LT TH 

7.1 KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 37 32 5 

7.1.1 Lí luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 10 1 

1 0701101 Triết học Mác - Lênin 3 3 0 

2 0701102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 2 0 

3 0701103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 0 

4 0701066 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 2 0 

5 0701104 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 2 0 

7.1.2 Khoa học Xã hội - Nhân văn 13 13 0 

7.1.2.1 Bắt buộc 9 9 0 

6 0701007 Pháp luật ĐC, QLHCNN và QL ngành GD-ĐT 3 3 0 

7 0801022 Tâm lý học đại cương 2 2 0 

8 0801024 Giáo dục học đại cương 2 2 0 

9 0801042 Phương pháp NCKH 2 2 0 

7.1.2.2 Tự chọn 1 (Chọn 2 trong 5 HP sau) 4 4 0 

10 0201303 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 2 0 

11 0301025 Môi trường và con người 2 2 0 

12 0201205 Địa lí đại cương 2 2 0 

13 0201113 Lịch sử Việt Nam đại cương 2 2 0 

14 0301031 Sinh học đại cương 2 2 0 

7.1.3 Ngoại ngữ 10 7 3 

15 0501016 Tiếng Anh 1 3 2 1 

16 0501017 Tiếng Anh 2 3 2 1 

17 0501018 Tiếng Anh 3 4 3 1 

7.1.4 Tin học 3 2 1 

18 0501101 Tin học đại cương  3 2 1 

7.1.5 Giáo dục thể chất* 3 0 3 

19 0801101 Giáo dục thể chất 1* 1 0 1 

20 0801102 Giáo dục thể chất 2* 1 0 1 

21 0801103 Giáo dục thể chất 3* 1 0 1 

7.1.6 Giáo dục Quốc phòng* 165t   

22  Giáo dục Quốc phòng* 165t   



7.2 KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 93   

7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 12 10 2 

23 0301043 Sinh lý trẻ em lứa tuổi tiểu học 2 2 0 

24 0801034 Tâm lý học tiểu học 2 2 0 

25 0801032 Giáo dục học tiểu học  2 2 0 

26 0801030 Giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc biệt ở tiểu học 2 2 0 

27 0801037 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 2 1 1 

28 0501106 Phương tiện KTDH và ƯD CNTT trong DH ở TH 2 1 1 

7.2.2 Kiến thức ngành 59   

7.2.2.1 Bắt buộc 45 35 10 

29 0401346 Văn học 3 3 0 

30 0401322 Tiếng Việt 1 3 2 1 

31 0401323 Tiếng Việt 2 3 3 0 

32 0401324 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 1 2 1 1 

33 0401325 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2 2 1 1 

34 0101058 Toán học 1 3 3 0 

35 0101059 Toán học 2 2 2 0 

36 0101060 Toán học 3 2 2 0 

37 0101061 PPDH Toán ở tiểu học 1 2 2 0 

38 0101062 PPDH Toán ở tiểu học 2 2 1 1 

39 0401327 Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 1 2 2 0 

40 0401328 Cơ sở Tự nhiên - Xã hội 2 2 2 0 

41 0401329 PPDH Tự nhiên - Xã hội 1 2 2 0 

42 0401330 PPDH Tự nhiên - Xã hội 2 2 1 1 

43 0801033 Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học 2 1 1 

44 0701013 Đạo đức và PP dạy học Đạo đức ở TH  2 2 0 

45 0401209 Thủ công - Kỹ thuật và PPDH TC - KT ở tiểu học 3 2 1 

46 0401153 Âm nhạc và PPDH Âm nhạc ở tiểu học 3 1 2 

47 0401210 Mĩ thuật và PPDH Mĩ thuật ở tiểu học 3 2 1 

7.2.2.2 Tự chọn 14   

Tự chọn 2 (Chọn 2 trong 5 HP sau) 4   

48 0401348 Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt 2 1 1 

49 0401349 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở tiểu học 2 2 0 

50 0401334 Cảm thụ văn học 2 2 0 

51 0401335 Thi pháp văn học thiếu nhi 2 2 0 



52 0401347 
Phát triển năng lực giao tiếp cho HS qua dạy học 

Tiếng Việt ở tiểu học 
2 1 1 

Tự chọn 3 (Chọn 2 trong 5 HP sau) 4   

53 0101063 Phát triển kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học 2 1 1 

54 0101064 Thực hành giải toán ở tiểu học 2 1 1 

55 0101065 Chuyên đề Toán tiểu học nâng cao 2 1 1 

56 0101066 Thực hành phương pháp dạy học Toán ở tiểu học 2 1 1 

57 0101067 Toán sơ cấp 2 1 1 

Tự chọn 4 (Chọn 1 trong 3 HP sau) 2   

58 0301080 Giáo dục môi trường trong trường tiểu học 2 2 0 

59 0401338 
Tích hợp GDMT trong DH các môn TN-XH ở tiểu 

học 
2 2 0 

60 0401337 Chuyên đề PPDH Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học 2 2 0 

Tự chọn 5 (Chọn 2 trong 4 các HP sau) 4   

61 0401340 Chữ viết và dạy chữ viết ở tiểu học   2 2 0 

62 0401350 Quản lý trong giáo dục tiểu học 2 2 0 

63 0801035 Chuyên đề Giáo dục kĩ năng sống cho HS tiểu học 2 1 1 

64 0801036 Giao tiếp sư phạm của người giáo viên tiểu học 2 1 1 

7.2.3 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 14 0 14 

65 0401155 Công tác Đội TNTP HCM và Sao nhi đồng 1 0 1 

66 0801028 Thực hành sư phạm thường xuyên 1 1 0 1 

67 0401341 Thực hành sư phạm thường xuyên 2 2 0 2 

68 0401342 Thực hành sư phạm thường xuyên 3 2 0 2 

69 0401343 Thực tập sư phạm 1 3 0 3 

70 0401344 Thực tập sư phạm 2 5 0 5 

7.2.4 Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế 8 0 8 

71 0401345 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8 

        Các học phần thay thế KLTN: Lựa chọn các HP thuộc khối Kiến 

thức giáo dục chuyên nghiệp tự chọn (7.2.2.2) mà sinh viên chưa được 

học. 

   

TỔNG (Không kể 3TC GDTC)* 130 TC 

 

 


